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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 113/2009/NQ-HĐND
	Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2009


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP, DÂN LẬP, TƯ THỤC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001);
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 11/2009/TT- BGD&ĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi các loại hình trường; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 287/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh.
Riêng đối với các trường mầm non bán công đề nghị chuyển sang công lập ở các xã không thuộc diện được hưởng các chính sách theo các Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998, Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành căn cứ vào tiêu chí quy định tại Thông tư 11/2009/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục-Đào tạo, để xem xét và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2010.
Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Văn hoá Xã hội HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng Công báo - VP UBND tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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N 4 b

		Phụ lục số 01

		TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ BẬC HỌC MẦM NON

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009

		của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Đơn vị		Tổng số
CB, NV
PVụ		Chia theo đào tạo																																Ngoài biên chế								Số 
ĐV		HT,HP
ngoài
BC		Ghi chú

								Giáo viên												Quản lý										Phục vụ										Tổng
số		Chờ
GQ
CĐ		Đã 
đóng
BHXH		Tuyển 
mới

								Tổng
số		Biên
chế		ĐH
CĐ		Trung
cấp		Sơ
cấp		Chưa
ĐT		Tổng 
số		Biên
chế		ĐH
CĐ		Trung
cấp		Sơ
cấp		Tổng 
số		Biên
chế		Trung
cấp		Sơ
cấp		Chưa
ĐT

		A		B		1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

		1		KA		684		579		150		151		401		27		0		97		95		66		31		0		8		8		8		0		0		431		0		393		27		344		2

		2		CX		559		485		35		157		318		10		0		74		73		39		35		0		0		0		0		0		0		451		0		365		39		290		1

		3		TP		371		329		50		92		227		10		1		40		36		38		2		0		2		2		2		0		0		285		2		255		69		147		4

		4		TH		506		422		31		103		312		7		0		84		83		62		22		0		0		0		0		0		0		392		1		391		114		202		1

		5		LH		238		200		4		24		176		0		0		38		38		28		10		0		0		0		0		0		0		196		0		154		40		104		0

		6		CL		545		478		36		104		354		20		0		64		61		47		17		0		3		0		3		0		0		448		0		395		49		262		3

		7		HK		508		419		238		43		368		8		0		77		75		46		31		0		12		11		11		1		0		184		1		183		56		218

		8		HS		445		358		138		89		257		12		0		87		73		59		28		0		0		0		0		0		0		234		0		220		32		289		14

		9		VQ		137		106		55		32		74		0		0		31		31		23		8		0		0		0		0		0		0		51		0		51		0		78		0

		10		ĐT		385		310		18		113		190		5		2		74		74		55		19		0		1		0		1		0		0		293		3		246		47		191		0

		11		HL		132		115		9		35		77		3		0		17		17		11		6		0		0		0		0		0		0		106		0		96		10		81		0

		12		NX		360		306		20		147		148		11		0		54		51		53		1		0		0		0		0		0		0		289		0		287		0		211		2

		Cộng				4870		4107		784		1090		2902		113		3		737		707		527		210		0		26		21		25		1		0		3360		7		3036		483		2417		27



ubnd TØnh Hµ TÜnh 
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n¨m häc 2007 - 2008   ( MÉu  N 4)
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		Phụ lục số 02

		TỔNG HỢP HỌC SINH, ĐỘI NGŨ CÁC TRƯỜNG MẦM NON

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009

		của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Đơn
 vị		Thực hiện năm học 2008-2009																												Thực hiện năm học 2009-2010																												Ghi
chú

						Hạng
trường		Tổng
nhóm
lớp		Nhà trẻ				Mẫu giáo								Đội ngũ												Hạng
trường		Tổng
nhóm
lớp		Nhà trẻ				Mẫu giáo								Đội ngũ

										Số
nhóm		Số 
trẻ		Bán trú				K Bán trú				Quản lý				Giáo viên				Phục vụ								Số
nhóm		Số trẻ		Bán trú				K Bán trú				Quản lý				Giáo viên				Phục vụ

														Lớp		HS		Lớp		HS		Tổng		BC		Tổng		BC		Tổng		BC										Lớp		HS		Lớp		HS		Tổng		BC		Tổng		BC		Tổng		BC

		A		B		1				2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				16		17		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		1		KA				362		76		1387		148		3964		138		3696		95		95		551		144		0		0				366		80		1248		148		4323		138		3633		97		95		579		150		8		8

		2		CX				245		56		1103		142		3394		47		1974		74		71		448		28		0		0				243		54		1127		156		4009		33		1363		74		73		486		35		1		1

		3		TP				121		23		432		90		2997		8		542		39		36		294		50		2		2				137		22		460		108		3479		7		257		40		36		329		50		2		2

		4		TH				222		52		931		173		4363		46		1375		84		81		332		28		59		3				254		49		848		176		4950		28		731		84		83		422		27		0		0

		5		LH				126		20		385		29		750		77		2423		39		39		161		4		0		0				142		24		395		35		1067		83		2326		38		38		200		4		0		0

		6		CL				267		64		1052		130		3718		73		1805		64		64		429		33		3		0				259		59		976		149		4204		51		1561		64		61		478		36		3		0

		7		HK				212		58		1121		90		2274		64		2007		76		76		364		226		0		0				235		61		1101		97		2231		77		1964		77		75		419		238		12		12

		8		HS				227		57		846		84		2241		86		2390		74		74		342		139		0		0				227		57		874		97		2569		73		1878		87		73		358		138		0		0

		9		VQ				70		14		210		28		656		28		543		31		31		106		55		0		0				72		16		195		26		559		30		567		31		31		106		55		0		0

		10		ĐT				174		37		581		93		2535		44		1232		72		72		282		17		0		0				172		37		494		96		2657		39		990		74		74		308		18		3		0

		11		HL				60		13		284		37		1081		10		497		19		19		106		7		0		0				60		13		210		40		1255		7		220		17		17		115		9		0		0

		12		NX				180		35		774		91		2646		54		1604		52		50		308		20		0		0				181		35		744		103		3150		43		1194		54		51		306		19		0		0

		Cộng						2266		505		9106		1135		30619		675		20088		719		708		3723		751		64		5				2348		507		8672		1231		34453		609		16684		737		707		4106		779		29		23



UBND huyÖn ThÞ X· HL
Phßng GD - §T

B¸o c¸o sè l­îng gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn khèi tiÓu häc
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N 6 b

		Phụ lục số 03

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HỌC SINH THEO ĐỘ TUỔI

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009

		của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Đơn vị		Dân số
theo điều tra		Thực hiện số trẻ, số cháu mẫu giáo năm học 2008-2009																						Thống kê số số trẻ, số cháu mẫu giáo hiện có năm học 2009-2010																								Phßng

								Nhà trẻ				Mẫu giáo																		Nhà trẻ				Mẫu giáo

								Số
nhóm
trẻ		Số trẻ		3 tuổi				4 tuổi				5 tuổi				Cộng						Số
nhóm
trẻ		Số trẻ		3 tuổi				4 tuổi				5 tuổi				Cộng

												Tổng
 số		Bán
trú		Tổng
 số		Bán
trú		Tổng
 số		Bán
trú		Tổng
 số		Số 
lớp		Số lớp
B Trú						Tổng
 số		Bán
trú		Tổng
 số		Bán
trú		Tổng
 số		Bán
trú		Tổng
 số		Số 
lớp		Số lớp
B Trú

		A		B		1		2		3		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

		1		KA		171067		76		1387		2045		846		2717		1328		2898		1522		7660		286		148		80		1248		2116		1203		2817		1470		3023		1680		7956		286		148				4353

		2		CX		154450		56		1101		1110		525		2098		1232		2161		1525		5369		189		142		54		1127		975		628		2070		1522		2318		1763		5363		189		156				3913

		3		TP		87168		23		432		726		642		1239		1046		1475		1305		3440		98		90		22		460		879		822		1404		1282		1453		1385		3736		115		108				3489

		4		TH		143003		52		931		1569		1191		1917		1434		2054		1652		5540		219		173		49		848		1658		1376		1971		1625		2015		1698		5644		204		176				4699

		5		LH		88451		20		385		722		185		1332		255		1476		325		3530		106		29		24		395		696		185		1304		433		1393		449		3393		118		35				1067

		6		CL		136981		64		1052		1468		1011		2135		1322		2126		1380		5729		203		130		59		976		1417		1039		2079		1484		2269		1681		5765		200		149				4204

		7		HK		115286		58		1121		1115		514		1540		791		1626		966		4281		154		90		61		1101		1015		520		1562		761		1618		950		4195		174		97				2231

		8		HS		133772		57		846		1200		510		1629		800		1802		931		4631		170		84		57		874		1163		572		1624		892		1660		1105		4447		170		97				2569

		9		VQ		36992		14		210		314		161		420		242		451		252		1185		56		28		16		195		287		97		395		186		435		270		1117		56		26				553

		10		ĐT		119960		37		581		965		611		1336		881		1466		1019		3767		137		93		37		494		935		608		1387		1029		1403		979		3725		135		96				2616

		11		HL		34869		13		284		409		275		568		352		556		409		1533		47		37		13		210		421		341		496		393		559		506		1476		47		40				1240

		12		NX		100319		35		774		1413		838		1446		903		1385		860		4244		145		91		35		744		1410		949		1479		1066		1455		1148		4344		146		103				3163

		Cộng				1322318		505		9106		13056		7309		18377		10586		19476		12146		50909		1810		1135		507		8672		12972		8340		18588		12143		19601		13614		51161		1840		1231				34097



UBND huyÖn ThÞ X· HL
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 C LAP N 14

		Phụ lục số 04

		DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG

		CHUYỂN ĐỔI SANG TRƯỜNG  MẦM NON CÔNG LẬP

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND

		ngày 12 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Huyện, thị, TP		Trường 
MN		Dân số		Hạng
 trường		Học sinh, nhóm lớp														Đội ngũ												Tỷ lệ				Hệ số
phụ cấp
khu vực		Nhu cầu
tài chính
tăng thêm
(ngàn đồng)

												Tổng 
số
nhóm
 lớp		Nhà trẻ				Mẫu giáo								Quản lý				Giáo viên				Phục vụ				Hộ 
nghèo		Giáo
dân

														Số 
nhóm		Số
 trẻ		Bán trú				Không bán trú				Tổng		BC		Tổng		Đã
BC		Tổng		BC

																		Số
 lớp		Số 
cháu		Số
 lớp		Số 
cháu

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		I. Diện được chuyển đổi theo quy định ( xã bãi ngang ven biển theo QĐ 106)

		1		KA		Kỳ Xuân 1		6451		1		10		4		57						6		168		2		2		11								12.8				0.2		16098.5

		2				Kỳ Xuân 2				1		7		2		30						5		142		2		2		8												0.2		11708

		3				Kỳ Khang		10995		1		20		2		35		9		257		9		290		3		3		28								19.9		18.70		0.1		40978

		4				Kỳ Phú 1		9177		1		10		1		12		6		194		3		73		2		1		17								15.1				0.1		24879.5

		5				Kỳ Phú 2				2		8		2		24		4		115		2		43		2		2		12												0.1		17562

		6				Kỳ Hà		5215		1		11		2		51						9		270		3		3		13								13.7		72.50		0.1		19025.5

		7				Kỳ Ninh		6199		1		14		3		63						11		291		3		2		24								20.6				0.1		35124

		8				Kỳ Lợi		8058		1		12		2		25						10		303		3		3		12								20.6		50.00		0.2		17562

		9				Kỳ Phương		4911		1		10		1		24						9		211		3		3		12								17.6				0.2		17562

		10		CX		Cẩm  Lĩnh		5594		1		11		2		52		9		209		0		85		3		3		22								23.84				0.1		32197

		11				Cẩm  Dương		6000		1		9		2		38		4		110		3		85		3		3		18								21						26343

		12		TH		Thạch Đỉnh		3630		2		7		2		32		5		148		0		0		2		2		13								15,87						19025.5

		13				Thạch Hải		3641		2		8		2		25		6		125		0		0		2		2		13		0		1		0		17,22						19025.5

		14				Thạch Lạc		5377		1		9		2		39		6		155		1		30		2		2		16		0		0		0		13,27		29				23416

		15				Thạch Bàn		4218		2		7		1		15		6		170		0		0		2		1		8		0		0		0		17,92		9.3				11708

		16				Thạch Văn		5300		1		9		1		20		7		200		1		40		2		2		12		0		0		0		12,40						17562

		17				Thạch Trị		4894		1		8		1		23		4		154		3		64		3		3		14		0		1		0		12,53		20				20489

		18				Thạch Hội		5750		1		9		1		20		8		185		0		0		3		3		17		0		0		0		13,70						24879.5

		19		LH		Thạch Bằng		9000		1		13		3		65		3		111		7		260		3		3		20		0		1				17.00		35				29270

		20				Thịnh Lộc		6793		1		10		2		40		4		126		4		92		3		3		14		1		2				23.00				0,1		19025.5

		21		NX		Xuân Hải		4543		2		8		2		36		6		183						2		2		14								9.60						20489

		22				Xuân Phổ		4009		2		6		1		26		5		169						2		2		12								10.55						17562

		23				Xuân Đan		3257		2		5		1		27		4		114						2		2		10		1						11.16						13171.5

		24				Xuân Trường		5500		2		8		2		51		6		167		0		0		2		2		16		0		0				13.96						23416

		25				Xuân Hội		5685		1		9		2		46		7		217		0		0		3		3		17		0		0				18.80						24879.5

		26				Xuân Yên		5339		1		9		2		37		4		109		3		125		3		3		15		1						12.60						20489

		27				Xuân Thành		4670		1		9		2		58		6		198		1		25		3		3		16		1						8.83						21952.5

		28				Xuân Liên		7130		1		13		1		22		6		172		6		167		3		3		21		0						19.86						30733.5

		Cộng						151336		36		269		51		993		125		3588		93		2764		71		68		425		4		5		0								616133.5

		II. Diện đề nghị chuyển đổi theo quyết định 113/2007 của CP và QĐ 01/2008 của UBDT

		1		KA		Kỳ Hoa		4064		1		10		2		48		8		248						3		3		23		2						20.5		5.00		0.1		30733.5

		2				Kỳ Trinh		5065		1		8		1		16		7		194						3		3		15		1						19.6		31.50		0.1		20489

		3				Kỳ Thịnh		8655		1		15		2		35		4		151		9		252		3		3		19								20.6		25.80		0.1		27806.5

		4				Kỳ Liên		2080		1		6		1		18		5		130						2		2		9								18.4				0.2		13171.5

		5		CX		CÈm Minh		4314		1		8		2		45		4		130		2		45		3		3		15		1		0				23		16.3		0.1		20489

		6		TH		Ngọc Sơn		2700		1		7		2		38		5		123		0		0		3		3		13		6		1				8,11				0.1		10244.5

		7				Bắc Sơn		3100		1		7		1		21		6		159		0		0		3		2		9		1		1				15,83				0.1		11708

		8				Thạch Xuân		5300		1		7		1		20		6		162		0		0		3		3		13		0		1				16,41				0.1		19025.5

		9				Thạch Điền		6426		1		8		2		27		6		196		0		0		3		3		13		0		3				12,3		37.8		0.1		19025.5

		10				Nam Hương		1995		2		5		2		20		3		67		0		0		2		2		6		0		0				20,09				0.1		8781

		11		CL		Phúc Lộc		8220		1		16		4		77		4		130		8		223		2		2		26		2		0				13.46				0.1		35124

		12		HK		Hương Xuân		4365		1		8		2		30		2		37		4		108		3		3		12		3						19.4		9.5		0.2		13171.5

		13				Hương Bình		5059		1		8		2		38		3		59		3		88		3		3		14		0						12.11		2		0.2		20489

		14				Hà Linh		6570		1		13		3		49		4		91		6		147		3		2		20		0						15.71		26.3		0.2		29270

		15				Lộc Yên		6040		1		10		3		55		3		52		4		132		3		3		16		3						17.6		32		0.2		19025.5

		16				Hương Long		5107		1		8		2		45		3		72		3		80		3		3		14		0						17.87		56.1		0.2		20489

		17				Hoa Mai				1		6		2		42		3		52		1		29		3		3		11		3						17.87		56.1		0.2		11708

		18		HS		Sơn Trà		3200		2		4		1		20		3		78						2		2		9		3						7.34				0,1		8781

		19				Sơn Ninh		4648		1		7		1		9		1		20		5		126		2		1		8								8.17		24		0,1		11708

		20				Sơn Thịnh		3224		2		5		2		25		1		30		2		73		2		2		7								7,49		0,11		0,1		10244.5

		21				Sơn Hoà		2889		1		6		2		16		1		30		3		66		3		2		7								12.2		0,17		0,1		10244.5

		22				Sơn Phúc		2782		1		6		2		18		1		24		3		56		3		2		7								13.91				0,1		10244.5

		23				Sơn Phú		3594		2		5		1		17		4		100		0		0		2		2		10								11.59		0,05		0,1		14635

		24				Sơn Trường		4200		1		7		2		20		1		30		4		127		3		2		7								12,28				0,2		10244.5

		25				Sơn Diệm		5339		1		7		2		30		2		40		3		103		3		2		11		1						15.18		12,5		0,1		14635

		26				Sơn Quang		2778		2		5		1		15		1		30		3		48		2		2		6								11,53				0,1		8781

		27				Sơn Tây		8100		1		11		2		30		6		205		3		83		3		3		17								12,89		0,33		0,2		24879.5

		28				Sơn Trung		6000		1		7		1		21		1		35		5		125		3		3		9								10.13		17		0,1		13171.5

		29		VQ		Thị Trấn		2989		1		6		1		15		2		54		3		60		3		3		8								19.2				0.3		11708

		30				Đức Hương		3708		1		6		1		18		2		53		2		48		3		3		8								27.8				0.2		11708

		31				Đức Bồng		3276		2		5		1		12		1		15		4		76		2		2		9								27.1				0.2		13171.5

		32				Đức Giang		3045		1		6		3		26		1		25		2		42		2		2		6								24.6				0.2		8781

				Cộng				138832		38		243		57		916		104		2822		82		2137		86		79		377		26		6		0								513689

		III. Diện đề nghị chuyển đổi các trường MN BC tại xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên chuyển đổi quý IV năm 2010

		1		KA		Kỳ Phong		7329		1		12		1		28		6		175		5		154		2		2		16		1						16.5				0.1		21952.5

		2				Kỳ Tiến		5691		1		14		5		73		3		98		6		148		3		3		21		1						15.2				0.1		29270

		3				Kỳ Giang		5197		1		9		2		18		7		155				26		3		3		13								16.8				0.1		19025.5

		4				Kỳ Đồng		4946		1		13		3		47		3		57		7		145		3		3		16								22.0				0.1		23416

		5				Kỳ Tân		6807		1		10		3		67		7		267						3		3		23		2						15.3				0.1		30733.5

		6				Kỳ Long		3157		1		9		2		30						7		164		2		2		9								19.4		6.8		0.1		13171.5

		7				Kỳ Thư		2960		1		11		3		70		6		184		2		40		2		2		23		1						15.6				0.1		32197

		8		CX		CÈm ThÞnh		7649		1		10		2		50		8		257		0		3		3		3		22		2		0		0		17.86				0.1		29270

		9				CÈm Hßa		4843		2		8		2		34		3		60		3		90		2		2		13		1		0		0.0		23		14.7				17562

		10				CÈm  Th¹ch		6164		1		9		2		31		4		96		3		74		3		3		17		0						16.3		10.3				24879.5

		11				CÈm  Quang		6243		1		10		2		47		8		165		0		80		3		3		19		0						15.4		19.2				27806.5

		12				Cẩm Lạc		6521		1		9		2		46		7		200		0		0		3		3		16		0						18.3						23416

		13				CÈm  Trung		5630		1		9		2		41		6		194		1		23		3		3		17		0						16.5		9.4				24879.5

		14				CÈm  Léc		4475		1		9		2		52		4		110		3		84		3		2		16		0						21..2		21.3				23416

		15		TP		M N 1-TP				1		10		1		32		9		333						3		3		30		3		1		1								39514.5

		16		TH		Thạch Tiến		2700		2		4		1		19		2		67		1		16		2		2		6		0		1				15,10						8781

		17				Việt Xuyên		3446		2		7		1		20		5		157		1		25		3		3		9		2		2				16,46		11				10244.5

		18		LH		Tân Lộc		5560		1		11		2		40		0		0		9		256		3		3		15		0		0		0		16.76				0,1		21952.5

		19				Mai Phụ		5463		1		9		1		18		1		39		7		189		3		3		14		1		0				15.17		33.02				19025.5

		20				Thạch Mỹ		7544		1		9		1		15		3		70		5		160		3		3		11		0		1				16.32		15.14				16098.5

		21				Hậu Lộc		7981		1		12		2		12		1		20		9		240		3		3		16		1		0				16.51						21952.5

		22				Bình Lộc		5258		1		9		2		28		2		65		5		175		3		3		11		0		0				18.31		32.26				16098.5

		23				An Lộc		3315		1		9		3		30		0		0		6		149		3		3		9		0		1				19.71				0.1		13171.5

		24		CL		Phú Lộc		5553		1		9		2		20		3		82		4		132		3		3		12		0		0		0		16.25				0.1		17562

		25		VQ		Ân Phú		2065		2		3		1		10		2		43						2		2		5								30.50				0.1		7317.5

		26		HL		Đức Thuận		5770		1		8		2		20		6		90				93		2		2		14		1						18.12				0,1		19025.5

		27				Thuận lộc		3773		2		8		2		37		6		136				0		2		2		12		1						24.17						16098.5

		28		NX		Xuân Lam		2887		1		5		2		35						3		75		2		2		9		2						19.67				0.1		10244.5

		29				Cổ Đạm		7439		1		15		1		20		4		96		10		326		3		3		22		1						21.64				0.1		30733.5

				Cộng				146366		34		270		57		990		116		3216		97		2867		78		77		436		20		6		1								608816

		IV. Diện đề nghị chuyển đổi các trường MN BC tại xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 14% trở lên chuyển đổi Quý i, II năm 2011

		1		KA		Kỳ Thọ		3762		1		9		2		35		2		42		5		108		3		3		10								14.6				0.1		14635

		2				Kỳ Châu		2878		2		4		1		25		3		84						2		2		13		2						14.3		41.7		0.1		16098.5

		3				Kỳ Hải		3525		1		11		2		35		5		108		4		80		3		3		16								14.3				0.1		23416

		4		CX		C Nh­îng		9600		1		14		3		70		7		133		4		227		3		3		25		0		0		0		14.5		10				36587.5

		5				CÈm  DuÖ		6948		1		12		3		45		4		144		5		108		3		3		21		1						14.7						29270

		6				CÈm  Hµ		5020		1		9		2		45		7		125		0		64		3		3		20		0						14..2						29270

		7		TH		Thạch Ngọc		4174		1		8		2		45		6		138		0		0		3		3		11		0		3		1		14,61				0.1		16098.5

		8				Thạch Khê		4039		1		6		1		28		3		100		2		30		2		2		8		0		2		0		14,08						11708

		9				Thạch Sơn		5450		1		11		2		30		4		123		5		138		3		3		15		1		2				14,58		27				20489

		10				Thạch Kênh		5113		1		8		1		15		7		215		0		0		3		3		12		1		2				14,70						16098.5

		11		LH		Hồng Lộc		8890		1		15		2		42		0		0		13		345		3		3		19		0		2		0		14.94				0,1		27806.5

		12				Thụ Lộc		6027		1		10		2		30		5		142		3		102		3		3		20		0		0				14.46						29270

		13				Hộ Độ		7906		1		13		1		20		2		40		10		320		3		3		13		0		1				13,98		32,18				19025.5

		14		CL		Thượng Lộc		5227		1		9		2		35		6		169		1		12		3		3		19		3		0		0		14.90				0.1		23416

		15				Sơn Lộc		6800		1		13		2		39		10		265		1		19		3		3		27		0		0		0		14.84				0.1		39514.5

		16				Gia Hanh		7255		1		12		3		48		3		50		6		192		3		3		16		0		0		0		13.82		44,3		0.1		23416

		17		HK		Phú Phong		3291		1		7		2		35		3		80		2		61		3		3		12		4						13.90		10		0.2		11708

		18		HS		Sơn Bình		3327		1		6		2		20		2		45		2		32		3		2		8								14,78				0,1		11708

		19		NX		Cương Gián 1		8366		1		18		2		50		8		242		8		233		3		2		22		0		0		0		14.8		1.7		0.1		32197

		20				Cương Gián 2		3491		1		7		1		20		3		110		3		62		3		1		8		0						14.8		1.7		0.1		11708

		Cộng						111089		21		202		38		712		90		2355		74		2133		58		54		315		12		12		1								443441
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		Phụ lục số 05

				DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG

				CHUYỂN ĐỔI SANG TRƯỜNG MẦM NON DÂN LẬP, TƯ THỤC

				(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND

				ngày 12 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Huyện		Trường
 MN		Dân số		Hạng
 trường		Học sinh, nhóm lớp														Đội ngũ												Tỷ lệ				Hệ số
phụ cấp
khu vực		Ghi chú

												Tổng 
số
nhóm
 lớp		Nhà trẻ				Mẫu giáo								Quản lý				Giáo viên				Phục vụ				Hộ 
nghèo		Giáo
dân

														Số 
nhóm		Số
 trẻ		Bán trú				Không bán trú				Tổng		BC		Tổng		BC		Tổng		BC

																		Số
 lớp		Số 
cháu		Số
 lớp		Số 
cháu

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		I Diện chuyển đổi sang dân lập

		1		KA		Hoa Mai		0		2		7		2		36		5		190						3		3		15		4										0.1

		2				Kỳ Bắc		4550		1		10		3		47		6		175		1		26		3		3		18		1						13.2				0.1

		3				Kỳ Văn		6129		1		9		2		59		7		213						3		3		19		1						13.7				0.1

		4				Kỳ Hưng		1697		1		6		1		20		5		89				21		2		2		11		2						13.4				0.1

		5		CX		CÈm  H­ng		6222		1		11		2		40		9		197		0		43		3		3		22		2						13.7		9.4

		6				CÈm  Th¨ng		4281		2		5		1		29		4		121		0		0		2		2		13		1						11.1

		7				CÈm  Phóc		3697		2		7		2		34		3		52		2		68		3		3		12		1						13.3		23.4

		8				CÈm  Nam		4235		2		6		1		30		5		105		0		0		3		3		12		1						10.5		11.3

		9				CÈm  Yªn		3853		2		5		1		25		4		56		0		47		2		2		13		1						10.7

		10				CÈm  Huy		3871		2		5		1		28		4		102		0		0		2		2		12		2						11.6

		11				CÈm  B×nh		4967		2		8		1		30		7		219		0		0		3		3		17		0						12.3

		12				CÈm  VÞnh		4570		1		9		2		34		7		152		0		0		2		2		18		2						10.3

		13				CÈm  Thµnh		6786		1		10		2		42		8		210		0		0		3		3		22		1						11.4

		14				Thiªn CÇm		4960		1		9		2		38		5		144		2		53		2		2		17		0		0		0		12.0		23

		15				CÈm Mü		6837		1		8		2		45		6		160		0		38		2		2		21		0		0		0		13.7		2.6		0.1

		16				CÈm Quan		8912		1		13		4		61		4		106		5		146		3		3		23		1		0		0		11.7		1.7		0.1

		17		TP		Nam Hà		7082		2		5		1		25		4		123						2		2		14		4						1,1		1,2

		18				Thạch Linh		5532		1		9		1		20		8		240						2		2		22		3						4,2		0.2

		19				Hà Huy Tập		4893		2		6		1		10		5		202						2		2		17		3						4,18		0.7

		20				Đại Nài		6361		2		7		1		16		5		134		1		31		2		2		16		4						4,2		12,5

		21				Văn Yên		3282		2		5		1		30		4		140						2		2		12		5						3,25		5,3

		22				Thạch Quý		6777		1		10		2		40		8		255						3		3		22		4						4,64		0.8

		23				Thạch Trung		7765		1		10		2		40		6		150		2		70		3		3		20		6						6,81		65,4

		24				Thạch Bình		2432		2		4		1		20		2		60		1		25		2		2		8		1						4,73

		25				Thạch Hưng		3293		2		5		1		8		4		86				19		2		2		9		1						5,16

		26				Thạch Đồng		3397		2		6		1		20		2		77		3		86		2		2		8		1						5,99

		27				Thạch Hạ		5579		1		9		1		20		8		222				26		2		2		15		2						8,15		56,1

		28				Thạch Môn		2762		2		4		1		13		3		105		0		0		2		2		9		1						4,97

		29		TH		Thạch Liên		5520		1		10		1		13		5		143		4		116		3		2		12		0		2				12,0		13

		30				Thạch Việt		3600		2		7		1		20		6		150		0		0		2		2		8		0		2				9,55

		31				Thạch Long		5880		1		10		1		25		7		240		2		41		3		3		12		1		2				12,70		43.5

		32				MN2 Thị trấn		4500		1		11		3		50		6		171		2		40		3		3		17		0		2		1		10,90		8.7

		33				Thạch Thanh		4051		2		8		2		26		6		166		0		0		3		2		9		1		2				13,02

		34				Thạch Đài		5253		2		8		2		26		6		166		0		0		3		2		9		1		2				12,80

		35				Thạch Lưu		3280		2		8		2		30		6		160		0		0		2		2		11		0		2				10,10		2.42

		36				Thạch Vĩnh		6441		1		10		3		45		5		147		2		54		3		3		11		1		1				9,52

		37				Thạch Lâm		2890		2		5		1		10		4		112		0		0		2		2		6		0		2				13,29

		38				Thạch Tân		6230		1		10		1		28		9		272		0		0		3		3		17		2		3				10,90		25

		39				Tượng Sơn		4067		2		5		2		20		3		67		0		0		2		2		6		0		0		0		10,07		13

		40				Thạch Thắng		4665		1		9		2		20		7		185		0		0		3		3		14		1		2		0		12,95		22

		41				Thạch Hương		4921		1		9		2		35		7		167		0		0		3		3		13		0		1		0		12,40		30.7		0.1

		42		LH		Thạch Châu		5660		1		9		2		40		7		180		0		10		2		2		14		1		0				13		4.11

		43				Thạch Kim		10891		1		13		1		10		0		0		12		268		3		3		16		0		0		0		12.60		40.10

		44		CL		Song Lộc		4033		2		7		2		33		3		72		2		76		2		2		10		1						10.63

		45				Kim Lộc		3583		2		8		3		37		5		92		0		22		2		2		16		2						12.7

		46				Thanh Lộc		4530		1		10		3		40		4		126		3		62		3		3		17		1						10.9		25,5

		47				TrườngLộc		2503		2		4		1		8		2		43		1		49		2		2		8		0						10.9

		48				Yên  Lộc		4070		1		10		3		36		4		151		3		74		3		3		16		3						10.1		38.5

		49				Vĩnh Lộc		3500		2		7		2		26		5		123		0		22		2		1		12		0						13.27		4,9

		50				Khánh Lộc		4397		2		8		2		23		6		192		0		0		2		2		16		2						7.48

		51				Trung Lộc		4486		1		9		2		37		7		198		0		0		3		3		18		0						12.68

		52				Xuân Lộc		7960		1		15		2		54		5		143		8		200		3		3		25		0						11.3		43

		53				Quang Lộc		6900		1		13		3		60		9		294		1		19		3		3		28		0						8.54		40,7

		54				Tiến Lộc		4044		2		8		2		21		6		187		0		0		2		2		17		2						10.5		39,5

		55				Thị Trấn		12512		1		14		3		57		5		164		6		211		3		3		25		7						5.41		65

		56				Hoa Hồng				1		9		2		30		7		237		0		0		3		3		21		5		1				0

		57				Vượng Lộc		8283		1		16		3		69		13		341		0		0		3		3		33		2		0				11.52		17.71

		58				Thiên Lộc		7434		1		11		2		52		9		271		0		0		3		2		25		4		1				8.49				0.1

		59				Tùng Lộc		8884		1		16		3		60		6		162		7		204		3		2		28		2		0				11.3

		60				Mỹ Lộc		7413		1		15		3		43		12		348		0		0		3		3		29		0		0		0		11.80		28.00		0.1

		61				Đồng Lộc		5224		1		13		4		49		9		254		0		0		3		3		23		0		1		0		11.40				0.1

		62				Nga Lộc		4170		2		7		1		22		6		110		0		44		2		2		11		0		0		0		10.90				0.1

		63		HK		Hương Trà		2830		1		6		2		32		5		119						3		3		16		11						3.76				0.1

		64				Thị Trấn		2199		1		8		2		37		7		165		0		32		3		3		17		7						6.89		26.6		0.1

		65				Phúc Trạch		5600		1		10		3		47		3		71		4		101		3		3		15		0						11.20		2.3		0.2

		66		HS		Sơn Châu		3756		1		8		2		27		2		56		4		74		3		3		10								9.16		26		0,1

		67				Sơn Tân		2380		2		4		1		8		2		40		1		26		2		2		5								8.5				0,1

		68				Sơn Bằng		3832		2		5		1		21		3		72		1		47		2		2		9								9.93				0,1

		69				Phố Châu 2		5044		1		6		1		30		5		131		0		43		3		2		14		2						3,58		2

		70				Sơn Hà		2800		2		5		2		20		1		28		2		42		2		2		7								12.76				0,1

		71				Sơn Long		3156		2		4		1		8		2		68		1		16		2		2		6		1						13,62				0,1

		72				Sơn Mỹ		2388		2		5		2		24		1		24		2		37		2		2		7		1						12.06				0,1

		73				Sơn Giang		6336		1		7		1		19		2		50		4		125		3		2		10								11,50		44,7		0,1

		74		ĐT		Đức Đồng		6722		1		6		1		30		5		143		0		0		3		3		11								8,34				0,1

		75				Đức Lạc		4100		2		5		1		15		3		70		1		27		2		2		10								7,33

		76				Đức Hoà		3557		2		7		2		10		5		77		0		0		3		3		11		1						4,31

		77				Đức long		3567		1		8		2		22		6		165		0		0		3		3		16								7,99		20

		78				Đức Lập		3213		2		4		1		7		3		90		0		0		3		3		8								9,15		2		0,1

		79				Đức An		4257		1		7		1		9		3		66		5		122		3		3		12								7,30

		80				Đức Thanh		3700		1		8		1		20		1		40		5		113		2		2		3		2		1				7,50

		81				Đức Lâm		6070		1		9		2		35		3		50		4		128		3		3		11								8,74

		82				Đức Dũng		3845		2		6		1		12		2		47		3		98		2		2		10								9,56

		83				Trung Lễ		2850		2		5		2		25		1		40		2		50		2		2		9								8,22

		84				Đức Thuỷ		4020		2		6		1		15		1		39		4		94		3		3		10								5,52

		85				Thái Yên		6151		1		10		2		40		8		275		0		0		3		3		19								3,44

		86				Đức Thịnh		3625		2		6		1		16		2		80		2		76		3		3		9								4,62

		87				Yên Hồ		4300		2		7		1		10		3		108		3		47		3		3		10		2						6,39

		88				Đức Quang		2350		2		4		1		10		2		30		1		24		2		2		5								10,77

		89				Đức Vĩnh		1600		2		4		1		7		3		45		0		0		2		2		5								9,88

		90				Bùi Xá		4000		2		8		3		19		1		20		4		96		3		3		11								4,56		23

		91				Đức La		2980		2		4		1		10		1		20		2		50		2		2		6								10,49		40

		92				Đức Nhân		2350		2		4		1		10		1		20		2		58		2		2		6								6,40

		93				Tùng ảnh		7695		2		8		2		40		6		220		0		0		3		3		19		3						4,93

		94				Thị trấn		8538		1		10		2		49		8		305		0		0		3		3		29		4		1				3,04		8,5

		95				Đức Yên		4900		2		7		1		30		6		170		0		0		3		3		17		5						6,94		70

		96				Trường Sơn		5687		2		8		1		5		7		185		0		0		2		2		21				1				8,62

		97				Liên Minh		5200		2		6		1		15		5		120		0		0		3		3		11		1						12,33		47

		98				Đức Tùng		3520		2		4		1		6		2		42		1		7		3		3		5								10,03

		99				Đức Châu		2450		2		4		1		6		3		65		0		0		3		3		7								4,59

		100				Đức Lạng		3850		2		4		1		15		3		89		0		0		2		2		8								11,33				0,1

		101		HL		Trung Lương		5191		1		10		3		25		7		150				58		3		3		14		1						5.92				0,1

		102				Nam Hồng		7811		1		13		2		49		10		320		1		35		3		3		27		2						4.05		17		0,1

		103				Hoạ My		7859		1		7		1		28		6		264						2		2		20		2						5				0,1

		104				Sơn Ca				1		6		1		23		5		156						2		2		16		1						5				0,1

		105				Đậu liêu		4465		1		8		2		21		6		96				69		3		3		12		1						12.92				0,1

		106		NX		Xu©n An 2		5690		2		10		2		68		8		292		0		0		3		3		26		3						12,03		21.3

		107				Xu©n Mü		4000		2		5		1		22		4		104				12		2		2		10		1						12.04

		108				ThÞ trấn NX		2391		2		6		2		36		4		121						2		2		12		3						6.86

		109				Tiªn §iÒn		3000		2		5		2		20		3		91		o		o		2		2		8		1						10.83

		110				Xu©n Hång		6577		I		13		3		60		9		265		1		20		3		3		17		0						5.70		8.3		0.1

		111				Xu©n An 1		4036		2		7		1		25		6		164				14		2		2		12		1						12.00		0.21

		112				Xu©n Giang		5393		1		9		2		30		6		233		1		15		3		3		19		3						12.98		1.3

		113				Xuân Viên		4081		1		6		1		15						5		158		3		3		9		1						12.42				0.1

		114				Xuân Lĩnh		2915		1		6		1		23		5		109		0		5		3		3		13		1		0		0		10.37				0.1

				NX				535324		171		888		193		3221		561		15729		136		4130		292		284		1620		155		29		1

		II Diện chuyển đổi sang tư thục

		1		KA		Thị Trấn KA		10099		2		8		2		60		6		205						3		3		19		4						9.3				0.1

		2		CX		Thị Trấn CX		8163		1		11		3		49		8		262		0		0		3		3		24		3		0		0		13.1

		3		TP		Bắc Hà- TP		10321		1		13		1		38		12		480						3		3		34		6		1		1		2,11		1,2

		4		TP		Tân Giang- TP		6259		2		6		1		28		5		168						2		2		14		3						2,85		36,6

		5		TP		Trần Phú -TP		6133		2		6		1		25		5		164						2		2		15		3						3,18		1,4

		6		TH		TTrấn 1 -TH		4000		2		7		2		30		5		183		0		0		3		3		14		6		2		1

		7		HK		Bông Sen-HK						6		2		50		5		145		0		0		3		3		17		9		0		0		7		26.60

		8		HS		Tây Sơn -HS		3892		1		7		1		37		6		172		0		12		3		3		15		2						5.07		1,82

		9		HS		Phố Châu 1-HS		4120		1		8		1		37		7		241		0		0		3		3		19		7						3,58		2.5

						Cộng		52987		12		72		14		354		59		2020		0		12		25		25		171		43		3		2		34		29		0		0

		Các trường MN tư thục trước khi chuyển đổi

		1		TP		N Du -TP		5300		1		9		1		25		8		245						3				20				7				1,0

		2		TP		Hoa Sen-TP				1		13		3		50		10		295						1				27				10

				Cộng				58287		15		104		19		461		86		2893		0		12		29		25		231		37		21		3
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		Phụ lục số 06

		DỰ BÁO QUY MÔ PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐẾN NĂM 2020

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009

		của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Đơn
 vị		Dân số
2009		Năm học 2009-2010														Năm học 2009-2010														Năm học 2019-2020														Ghi chú

								Số 
trường		Tổng số
 trẻ trong 
độ tuổi
cần HĐ		Học sinh, nhóm lớp										Số 
trường		Tổng số
 trẻ trong 
độ tuổi
cần HĐ		Học sinh, nhóm lớp										Số 
trường		Tổng số
 trẻ trong 
độ tuổi
cần HĐ		Học sinh, nhóm lớp

												Tổng 
số
nhóm
 lớp		Nhà trẻ				Mẫu giáo								Tổng 
số
nhóm
 lớp		Nhà trẻ				Mẫu giáo								Tổng 
số
nhóm
 lớp		Nhà trẻ				Mẫu giáo

														Số 
nhóm		Số
 trẻ		Số
 lớp		Số 
cháu								Số 
nhóm		Số
 trẻ		Số
 lớp		Số 
cháu								Số 
nhóm		Số
 trẻ		Số
 lớp		Số 
cháu

		A		B		1				3		4		5		6		7		8				9		10		11		12		13		14				15		16		17		18		19		20		21

		1		KA		171,067		36		12,645		366		80		1,424		286		7,956		37		13,429		413		117		2,016		296		8,781		38		14,145		429		126		2,419		303		9,279

		2		CX		154,551		27		9,543		243		55		1,127		187		5,334		27		10,042		232		57		1,215		175		5,466		27		10,071		232		59		1,361		177		5,584

		3		TP		87,168		18		7,144		137		22		460		115		3,736		18		7,150		149		25		555		124		3,845		18		7,330		154		26		625		128		3,955

		4		TH		142,551		32		7,797		256		52		916		207		5,690		32		7,780		266		59		1,246		207		5,478		32		7,654		268		62		1,279		207		5,388

		5		LH		49,154		13		3,614		80		14		193		66		1,901		14		6,928		161		26		1,007		103		3,937		14		11,660		214		44		1,310		126		5,087

		6		CL		136,981		24		10,407		259		59		976		200		5,765		24		9,693		258		67		1,406		191		4,785		24		9,419		257		73		1,520		184		4,729

		7		HK		107,222		26		8,356		229		61		1,101		172		4,195		26		7,831		224		62		1,125		162		3,929		26		7,488		222		62		1,100		160		3,893

		8		HS		133,772		33		8,124		227		57		874		170		4,447		33		6,742		234		66		997		168		4,378		33		6,228		230		67		1,062		163		4,234

		9		VQ		34,765		13		1,302		72		20		197		57		1,117		13		1,392		79		19		245		60		1,160		13		1,348		74		18		234		56		1,152

		10		ĐT		119960		28		5915.7142857143		172		37		494		135		3647		28		6451.4285714286		189		45		723		144		3793		28		6500		193		48		729		145		3821

		11		HL		34869		7		2911		60		13		210		47		1475		7		2925		64		15		322		49		1564		7		2905		67		16		391		51		1630

		12		NX		95011		21		5235		183		37		724		145		4350		21		5276		189		45		983		144		4098		21		5319		197		51		1072		151		4122

		Cộng				1,267,071		278		82,994		2,284		507		8,696		1,787		49,613		280		85,640		2,458		603		11,840		1,823		51,214		281		90,067		2,537		652		13,102		1,851		52,874





M 7b

		Phụ lục số 07

		BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÁC TRƯỜNG MẦM NON

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009

		của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Đơn vị		Tổng diện 
tích đất
m²		Tổng số
học sinh		BQ 
m² /HS		Hiện có đến 30/10/2009

												Phòng học										Văn phòng				Phòng Hiệu trưởng		Phòng Hiệu phó		Phòng Y tế		Phòng
bộ môn		Phòng
học nhạc		Phòng học
hoạ		Bếp		Phòng ăn		Rạp		Cổng		Ghi chú

												Tổng số		Chia ra

														Cao tầng		Cấp 3;4		Tạm		Hội quán		Kiên cố		Tạm

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		1		KA		165,376		9365		18		369		37		274		24		34		29		7		16		1		8		0		8		0		52		0		20		33

		2		CX		124,847		6499		19		473		243		16		214		0		13		13		13		16		2		9		10		0		36		35		0		3

		3		TP		80,146		4216		19		278		139		124		15		0		0		16		11		13		9		8		2		10		16		20		0		0

		4		TH		137,672		6529		21		258		14		189		50		5		14		18		16		4		10		0		9		0		38		10		10		36

		5		LH		59,879		3788		16		142		11		85		41		5		6		2		13		4		0		0		0		0		10		1		0		14

		6		CL		119,994		6741		18		259		48		177		9		25		17		0		15		8		10		0		8		2		25		0		11		24

		7		HK		77,193		5296		15		237		39		165		10		23		20		4		17		4		15		0		14		0		30		2		2		29

		8		HS		118,702		5321		22		236		31		171		31		3		13		15		12		10		12		0		9		0		42		0		18		41

		9		VQ		50,127		1329		38		71		6		52		8		5		1		1		3		2		1		0		1		0		13		0		0		7

		10		ĐT		108,597		4176		26		174		56		110		8		0		17		6		20		8		13		0		11		0		27		1		5		29

		11		HL		27,760		1685		16		60		37		23		0		0		3		1		4		3		4		0		3		0		11		1		0		10

		12		NX		104,292		5191		20		192		41		116		12		23		12		6		15		7		10		17		10		0		22		1		8		20

		Cộng				1,174,584		60,136		20		2,749		702		1,502		422		123		145		89		155		80		94		34		85		12		322		71		74		246





Tổng hợp số trường

		Phụ lục số 08

		TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG THEO LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2009

		của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		TT		Đơn 
vị		Tổng số
 trường		Công lập																				Tư thục								Chuyển đổi
 sang dân lập				Ghi chú

								Đã chuyển đổi				Dự kiến chuyển đổi												Tổng cộng				Đã tư thục				CĐ sang tư thục

								Số 
trường		Tỷ lệ
=(2/1)		Theo
QĐ 106		Theo QĐ
113 và 01		Khó khăn
(có hộ
nghèo 15%
trở lên)		Khó khăn
(có hộ nghèo 
14-15%)		Cộng
= 4+
5+6+7		Tỷ lệ
%
(=8/1)		Số 
trường
=2+8		Tỷ lệ
%
 (=10/1)		Số 
trường		Tỷ lệ		Số 
trường		Tỷ lệ		Số 
trường		Tỷ lệ

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1		KA		36		8		22.2		9		4		7		3		23		63.9		31		86.1		0		0.0		1		2.8		4		11.1

		2		CX		27		1		3.7		2		1		7		3		13		48.1		14		51.9		0		0.0		1		3.7		12		44.4

		3		TP		18				0.0						1		0		1		5.6		1		5.6		2		11.1		3		16.7		12		66.7

		4		TH		32				0.0		7		5		2		4		18		56.3		18		56.3		0		0.0		1		3.1		13		40.6

		5		LH		13				0.0		2				6		3		11		84.6		11		84.6		0		0.0		0		0.0		2		15.4

		6		CL		24				0.0				1		1		3		5		20.8		5		20.8		0		0.0		0		0.0		19		79.2

		7		HK		26		15		57.7				6		0		1		7		26.9		22		84.6		0		0.0		1		3.8		3		11.5

		8		HS		33		11		33.3				11		0		1		12		36.4		23		69.7		0		0.0		2		6.1		8		24.2

		9		VQ		13		8		61.5				4		1		0		5		38.5		13		100.0		0		0.0		0		0.0		0		0.0

		10		ĐT		28		1		3.6						0		0		0		0.0		1		3.6		0		0.0		0		0.0		27		96.4

		11		HL		7				0.0						2		0		2		28.6		2		28.6		0		0.0		0		0.0		5		71.4

		12		NX		21				0.0		8				2		2		12		57.1		12		57.1		0		0.0		0		0.0		9		42.9

		Cộng				278		44		15.8		28		32		29		20		109		39.2		153		55.0		2		0.7		9		3.2		114		41.0
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